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BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-QTTN ngày    /    /2023 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:
	TT
	Danh mục
	Chi tiết kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Mã HS
	Số lượng 
	Đơn giá
(có VAT)
	Thành tiền
(có VAT)

	1
	Tấm Compact Laminate
	+ Đáp ứng tiêu chuẩn xanh (Greenguard certificate);
+ Kích thước khổ tấm theo bản vẽ, mài bo cạnh;
+ Độ dày tấm 6mm, vân gỗ;
+ Độ dày lớp phủ laminate tối thiểu 0,8mm;
+ Chống mài mòn bề mặt: tối thiểu 350 vòng;
+ Chống chịu khi ngâm nước sôi: tăng khối lượng < 0,6%; tăng chiều dày < 0,6%;
+ Chống hơi nóng: mức 5 (không thay đổi quan sát được);
+ Chống chịu nhiệt khô: mức 5 (không thay đổi quan sát được);
+ Ổn định kích thước khi nhiệt độ tăng: < 0,1%;
+ Chống chịu nhiệt ẩm: mức 5 (không thay đổi);
+ Chống va đập (của quả bóng có đường kính nhỏ): 90N (không nứt);
+ Chống trầy xước: mức 3;
+ Chống ố bẩn:
· Acetone + cà phê (16 giờ): mức 5 (không thay đổi); 
· Sodium Hydroxide (dung dịch 25%) + Hydrogen Peroxide (dung dịch 30%) (10 phút): mức 5 (không thay đổi).
+ Độ bền ánh sáng: tối thiểu mức 4 (theo thang màu xám);
+ Chống tàn thuốc lá: mức 3;
+ Tất cả các thông số của sản phẩm phải đáp ứng theo tiêu chuẩn EN 438 : 2016 hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương.
	m²
	
	1.660
	
	

	Tổng cộng
	


Báo giá này có hiệu lực từ ngày ….. / ….. / 2023 đến ngày ….. / ….. / 2023.
	
	
	Ngày … tháng …. năm ….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)





